CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận sáng kiến)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Dương Đức Kiên
· Sinh ngày, tháng, năm: 12/ 02/ 1986                            Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Toán –Tin     Học vị: Thạc sĩ Toán học
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng dạy bộ môn Toán
· Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên – Tổ Toán học – Khoa khoa học cơ bản
1. Về nội dung:

 Nội dung sáng kiến kinh nghiệm tập trung nghiên cứu phương pháp giải mới cho phương trình vi phân toàn phần nhằm đổi mới phương pháp dạy – học của thầy và trò. Nội dung của sáng kiến cũng là tài liệu tham khảo mới góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của giảng viên giảng dạy bộ môn Toán cao cấp 2  của Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.

2. Về cấu trúc:
2.1. Đặt vấn đề : 

     Toán cao cấp 2 là một học phần rất quan trọng đối với sinh viên ngành kỹ thuật. Kiến thức phương trình vi phân  là một khái niệm mới, kiến thức rộng, có ứng dụng rất nhiều đối với sinh viên ngành kỹ thuật, kinh tế nói chung và đối với sinh viên năm nhất học kì II của  trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, sự tư duy trừu tượng, tính khái quát, trí tổng hợp của sinh viên chưa tốt, các em đã quen tư duy trực quan ở bậc học trung học phổ thông, thêm vào đó là sự tỉ mỉ, chịu khó trong giải toán của các em còn nhiều hạn chế. Việc giải các bài toán liên quan đến phương trình vi phân, đặc biệt hơn giải phương trình vi phân toàn phần đòi hỏi sinh viên phải hiểu sâu sắc về bản chất của kiến thức, vận dụng tốt, tính toán nhanh, chính xác, tư duy nhạy bén. Các bài tập trong giáo trình Toán cao cấp 2 có tính tổng hợp, do đó sinh viên phải có kiến thức cơ sở vững vàng, linh hoạt trong áp dụng, hiệu quả cao trong giải bài tập. Trong  giáo trình Toán cao cấp 2 hiện nay, việc tính mới đưa ra một cách giải bằng tích phân đường loại 2. Bởi vậy, khi giảng dạy nội dung về định thức để cho sinh viên linh hoạt trong việc vận dụng  và có thêm công cụ mới để giải phương trình vi phân toàn phần, bản thân đã mạnh dạn tìm tòi, đọc tài liệu và đưa ra cách giải: “Phương pháp giải mới cho phương trình vi phân toàn phần”. 

2.2. Nội dung: 

              Trong  tài liệu tham khảo “Toán học cao cấp ” của Nguyễn Đình Trí mới đưa ra một cách giải như dùng tích phân đường loại 2, với cách giải này khi sinh viên áp dụng giải bài tập dễ bị mắc sai lầm trong quá trình các bài tập do khó nhớ. Để  kiến thức này trong giáo trình Toán cao cấp 2 của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh sẽ được giải quyết tốt hơn nếu sinh viên có được một cách giải ngắn gọn, dễ hiểu  để giải quyết bài toán phương trình vi phân toàn phần, vì qua việc nắm vững được phương pháp giải và thông qua giải bài tập sẽ khắc sâu bản chất kiến thức, phát huy tính tư duy trừu tượng, óc sáng tạo, sự tỉ mỉ, chính xác trong tính toán, nhanh nhạy trong lộ trình giải quyết bài toán cụ thể, rèn luyện đức tính chịu khó, cẩn thận, hăng say trong học tập. Để truyền thụ kiến thức về phương trình vi phân một cách khoa học, chính xác, bản chất, đồng thời giúp sinh viên có cơ sở và phương pháp giải quyết tốt các bài tập, xét khả năng bản thân, tôi đã trình bày cách giải bài toán về phương trình vi phân có nhan đề:   “Phương pháp giải mới cho phương trình vi phân toàn phần” .
· Phương trình vi phân toàn phần

      Người ta gọi phương trình vi phân toàn phần là phương trình vi phân có dạng:
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 là những hàm số liên tục cùng với các đạo hàm riêng cấp 1 của chúng trong một miền đơn liên D thoả mãn điều kiện
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    Khi đó, 
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 là vi phân toàn phần của một hàm số u(x, y) nào đó. Nếu 
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, hàm số u(x, y) được cho bởi công thức

                       
[image: image6.wmf]00

y

x

0

xy

u(x,y)P(x,y)dxQ(x,y)dyK

=++

òò

    (3)

  hay

                       
[image: image7.wmf]00

y

x

0

yx

u(x,y)Q(x,y)dyP(x,y)dxK

=++

òò

     (4)           

trong đó 
[image: image8.wmf]00

x,y

là hai số nào đó, K là hằng số tuỳ ý. Vậy phương trình (1) có thể viết là:  du(x,y) = 0.

Nghiệm tổng quát của nó là: 
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trong đó u được tính theo công thức (3) hoặc (4), C là hằng số tuỳ ý.

· Bài tập áp dụng

   Ví dụ 1.  Giải phương trình vi phân:
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Ta có: 
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Vậy Pdx + Qdy là vi phân toàn phần của hàm số u(x;y).

Tính u theo công thức (3) với 
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ta được

               
[image: image14.wmf](

)

(

)

y

x

xxy

00

u(x,y)1xe1dxexedyK

éù

=+++++

ëû

òò


                        
[image: image15.wmf]xxyxy

xexeyxexK(xy)exeK

=+++-+=+++

, K: hằng số

Nghiệm của phương trình đã cho là: 
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 với C là hằng số.

Qua ví dụ 1 (trang 21, giáo trình toán cao cấp 2) đã trình bày cách giải như trên trong quá trình vận dụng sinh viên hay bị nhầm lẫn công thức tính u(x,y), chính vì lý do đó bằng sự hiểu biết và khả năng của bản thân tôi đưa ra phương pháp giải mới cho phương trình vi phân toàn phần dạng (1) cụ thể như sau:

        (Phương pháp giải:
 Bước 1: Tìm hàm 
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Bước 2: Tìm 
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 So sánh (*) và (**). Khi đó, 
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 gọi là nghiệm tổng quát của phương trình (1).
 Trở lại ví dụ 1.  Giải phương trình vi phân:
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 Vậy Pdx + Qdy là vi phân toàn phần của hàm số u(x;y).   

 Ta có: 
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 Từ (*) và (**) suy ra: 
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: hằng số.

Vậy nghiệm của phương trình vi phân đã cho là  
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, với C hằng số.

Ví dụ 2. Giải phương trình vi phân:
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              Vậy Pdx + Qdy là vi phân toàn phần của hàm số u(x;y).   

    Ta có: 
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    Lấy tích phân theo biến x
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Vậy nghiệm của phương trình vi phân đã cho là  
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, với C hằng số.

Ví dụ 3. Giải phương trình vi phân:
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              Vậy Pdx + Qdy là vi phân toàn phần của hàm số u(x;y).   

    Ta có: 
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Vậy nghiệm của phương trình vi phân đã cho là  
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· Bài tập tương tự

1/ Giải phương trình vi phân: 
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2/ Giải phương trình vi phân: 
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3/ Giải phương trình vi phân: 
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2.3. Kết luận: 

- “Phương pháp giải mới cho phương trình vi phân toàn phần” được áp dụng cho giảng dạy và học tập kiến thức về Phương trình vi phân phổ biến trong chương trình toán cao cấp 2 năm thứ nhất, học kì II của trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

-  Sau khi dạy, học kiến thức về phương trình vi phân, đặc biệt việc giải phương trình vi phân toàn phần thì giảng viên dễ dàng đưa ra cách giải, gợi ý các bài  tập tương tự và trình bày lời giải các bài tập đó ngắn gọn, chính xác dễ hiểu. Sinh viên hiểu sâu về bản chất kiến thức phương trình vi phân, vận dụng linh hoạt được phương pháp giải, phát huy tư duy sáng tạo, chủ động trong học tập, giải quyết tốt các bài tập về phương trình vi phân toàn phần.

- Sáng kiến được áp dụng cho việc giảng dạy của thầy và học của sinh viên khóa 16CĐ từ tháng 09 năm 2017. Qua kiểm tra đánh giá số sinh viên đạt trung bình trở lên là 83%.


TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 1 năm 2018

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI VIẾT BÀI

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

.………………………
Dương Đức Kiên
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